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CÁCH PHÂN LOẠI VÀ CÁCH VỨT RÁC

Ngày thu gom rác hãy kiểm tra mặt sau và điền ngày thu gom rác tại nơi mình sống.
Hàng

tuần thứ 

●Hãy cho rác vào túi rác được chỉ định của thành phố SAKURAGAWA , và buộc chặt miệng túi.
●Tại nhà, việc xử lý rác nhà bếp có thể sử dụng làm phân bón.
●Không sử dụng thùng cacton làm đồ đựng rác. Không vứt lẫn các loại giấy có thể tái chế, vỏ lon, vỏ hộp vào rác cháy được.
●Ngày thu gom rác là ngày lễ thì rác cũng được thu gom. Về việc thu gom rác ngày cuối năm và đầu năm vui lòng kiểm tra trên giấy thông báo.

hãy đem vứt
trước 8 giờ sáng ngày thu gom rác

Hàng tháng
chủ nhật tuần thứ

hãy đem vứt trong thời gian 
từ 8~9 giờ sáng ngày thu gom rác.

・

Hãy cùng nhau giảm lượng rác và thực hiện triệt để phân loại rác.

RÁC CHÁY ĐƯỢC

RÁC TÀI NGUYÊN (TÁI CHẾ) RÁC KHÔNG CHÁY ĐƯỢC RÁC CÓ HẠI

Ngày thu gom
tuần 2 lần

Ngày thu gom
1 Tháng 1 lần

Do thời gian thu gom rác ở mỗi khu khác nhau, 
vui lòng xác nhận với người đại diện của khu 
mình sống về thời gian vứt rác.

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC TÀI NGUYÊN CÁCH PHÂN LOẠI RÁC KHÔNG CHÁY ĐƯỢC
CÁCH VỨT BỎ RÁC
NGUY HIỂM

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC
 CÓ HẠI

Rác cồng kềnh

Lượng rác nhiều nhất thời

Thành phố đang có kế hoạch thu gom. Thời gian, địa điểm sẽ được Phòng Nông lâm nghiệp thông báo bằng văn bản tới các trưởng khu.Nhựa dùng trong nông nghiệp

Thành phố đang có kế hoạch thu gom 4 lần 1 năm (các loại chăn đệm và đồ gỗ sẽ là tháng 5 và tháng 9, đồ sắt và đồ nhựa sẽ là tháng 6 và tháng 
11). Về thời gian cụ thể sẽ được thành phố thông báo bằng văn bản tới các khu phố.

Các đồ vật nguy hiểm (thùng gas, sơn, dung môi pha loãng sơn, bình cứu hoả, thuốc 
hoá học, thuốc trừ sâu…), rác thải xây dựng, linh kiện ô tô, cát, đất, đá, đồ điện da 
dụng cụ thể (màn hình có đầu thu, vi ti, tủ lạnh, tủ đông, tủ giữ ấm, máy sấy quần 
áo, máy giặt, điều hoà không khí), két sắt, lốp xe cỡ lớn, xe máy (dung tích trên 
90cc).　　   Vui lòng liên hệ với cửa hàng mua hàng để được hướng dẫn xử lý.

Rác cồng kềnh

Các loại rác khác

Rác thải từ hoạt động kinh doanh. 
Không được mang rác thải công nghiệp vào.

Hãy liên lạc với công ty được thành phố cấp phép hoặc tự mình mang đến Trung tâm Môi trường. 
Danh sách công ty có thể tham khảo trên trang web của thành phố.

Các loại 
giấy tạp

Các loại 
vải sợi

資源とならない繊維Cao su, đồ daGiấy vụn Gỗ vụn

Đồ thuỷ tinh

Đồ điện cỡ nhỏ Các loại đồ 
dùng kim loại

Đồ gốm sứ

Trung tâm môi trường

☎0296-33-3755☎0296-75-3111

Rác thải kinh doanh là rác thải trong hoạt động kinh doanh thông thường, 
không bao gồm rác thải công nghiệp.

Ngày thường, hàng tháng chủ nhật tuần đầu tiên.

Rác gia đình 100 yên/10kg　Rác kinh doanh 200 yên/10kg
Sáng 8 giờ 30 phút ~ 11giờ 45 phút　Chiều 1 giờ ~ 4 giờ 30 phút

Ngày mang đến
Thời gian

Phí

Rác nhà bếp Các loại nhựaVỏ nhựa, túi ni-lon Các loại dầu ăn thừa 
trong gia đình

Các loại vải dệt 
không thể tái chế

Rau củ quả, vỏ trái cây, 
đồ ăn thừa, vỏ sò.

Vỏ kẹo, túi nhựa, 
màng bọc thực phẩm, 
vỏ hộp trứng, 
các loại chai nhựa 
không thể tái chế.

Vỏ đĩa CD, DVD, 
đồ chơi, băng cat-xet, 
quần tất, thùng xốp,
nắp vỏ chai nhựa.

Dùng vải hoặc giấy 
thấm hết dầu thừa,
hoặc dùng chất làm 
đông cứng dầu.

Các loại giấy vụn, 
giấy dầu, giấy thủ công, 
giấy ép nhựa, 
giấy than và các loại 
giấy không thể tái chế.

Túi xách, cặp xách, giày, 
bóng da, ủng, 
găng tay cao su, 
dép nhựa.

Cành cây gãy, 
cành lá cắt tỉa 
(một cành dài không 
quá 50cm và không 
to quá 10cm).

Quần áo nhồi bông, 
đồ lót, tất, rèm cửa, 
gối, thú bông, chăn bông, 
tã giấy.

Hãy vắt hết nước 
trước khi vứt đi. Không cho vào túi, 

hãy bó lại để có thể 
cầm đi được.

Giấy báo, 
tờ rơi

Vỏ hộp 
giấy

Vỏ thùng 
cacton Tạp chí

Lon thép Lon nhômChai 
trong suốt

Chai 
màu nâu

Chai màu
xanh lá cây Chai nhựa

Gấp báo làm 4, 
xếp chồng lên nhau, 
cao tối đa 60cm, 
nặng khoảng 8kg. 
Buộc chặt dây 
theo hình chữ thập.

Các loại chai đồ 
uống

Hãy loại bỏ nắp chai, rửa sạch bên trong.
Phân loại theo màu sắc: không màu, xanh lục, nâu.

Các loại chai bia, 
chai rượu whisky

Các loại chai 
rượu sake

Vỏ chai nước , 
các loại vỏ chai gia vị.

Vỏ hộp sữa, 
vỏ hộp nước quả.
Buộc gọn 20~30 
vỏ mỗi bó.

Hãy gập gọn, 
chiều dài 60~80cm, 
cao khoảng 20cm 
và buộc chặt dây 
theo hình chữ thập.

Buộc dây hình 
chữ thập chiều 
cao khoảng 
30cm.

Các loại giấy 
tạp nhỏ khác hãy 
cho vào túi giấy 
buộc dây hình 
chữ thập, 
chiều cao khoảng 
20cm.

Ngoài các loại vải 
sợi không thể tái chế, 
các loại vải quần áo 
hãy cho vào một tấm 
vải lớn buộc gọn lại, 
kích thước 40x40cm, 
cao khoảng 40cm.

Gạt tàn thuốc, 
bình hoa thuỷ tinh, 
chai dầu, chai thuốc sâu, 
lọ mỹ phẩm, 
bóng đèn nhiệt trắng, 
bóng đèn LED, 
các loại bóng đèn 
tròn cỡ nhỏ, kính mắt, 
các loại thấu kính.

Pin khô, pin dẹt tròn, 
các loại cục sạc dự phòng, 
thuốc lá điện tử, 
pin điện thoại.

Ấm đun nước, 
đài catxet, nồi cơm điện, 
bàn là, quạt điện cỡ nhỏ.

Chén, bát đĩa, 
chậu hoa, bình sứ.

Hãy cho vào trong túi

Hãy loại bỏ phần nhựa 
đính kèm với sản phẩm.

Vì có nguy cơ cháy nổ nên hãy 
phân loại, cho vào túi trong 
suốt để vứt bỏ.

Nồi, ấm nước, 
đồ nhôm, 
các loại vỏ hộp 
không thể tái chế.

×Vỏ hộp rượu 
có phần mạ bạc 
trên thân vỏ thì 
không thu gom cùng.

×Vỏ chai thuốc trừ sâu, vỏ chai thuốc độc, 
chai lọ mỹ phẩm thì không thu gom cùng.

Hãy làm sạch bên trong, 
loại bỏ nắp và vỏ nhãn.

Hãy làm sạch bên trong.
×Vỏ chai dầu không 
thu gom cùng

×Hãy loại bỏ băng 
dính và dị vật.

Hãy làm sạch bên trong.

Rác bị vỡ hãy cho 
vào trong túi và vứt bỏ.

Kích cỡ của rác phải 
phù hợp với kích cỡ 
của túi được chỉ định.
×Các loại máy hút bụi 
không dây hãy tháo bỏ 
phần pin.
Phần pin được tháo bỏ 
hãy vứt bỏ cùng 
với rác có hại.

Các loại pin

Bóng đèn huỳnh quang

Các loại đồ dùng 
có thuỷ ngân

Vì có khả năng 
cháy nổ nên nhất định 
phải phân loại.

Loại bóng dài, 
loại bóng vòng tròn, 
loại hình cầu.
Nếu bóng đèn huỳnh 
quang đã vỡ hãy cho vào 
túi và vứt cùng với rác 
thuỷ tinh.

Nhiệt kế thân thể thuỷ ngân, 
nhiệt kế phòng thuỷ ngân, 
máy đo huyết áp thuỷ ngân.

Hãy vứt bỏ cùng vào thời điểm 
thu gom rác tài nguyên và rác 
không cháy được.

Dụng cụ có cạnh sắc 
như dao, kéo, đồ gốm, 
sứ, thuỷ tinh bị vỡ.
Thuỷ tinh vỡ

Lưỡi dao cạo râu, dao 
dọc giấy, các loại kim 
khâu, kim bấm 
dùng trong may vá.

Bật lửa

Ở nơi thông thoáng hãy 
đục lỗ trên thân bình sau đó hãy 
làm bẹp bình. Khi vứt bỏ hãy làm 
sao có thể nhìn thấy phần lỗ đã 
được đục trên thân bình.

Các loại bình xịt

●Khi vứt bỏ rác tài nguyên, rác không cháy được, cháy có hại, rác nguy hiểm hãy cho vào thùng hoặc giỏ đã được chỉ định tại nơi tập trung rác.
●Rác không cháy được hãy cho vào túi chuyên dùng cho rác không cháy được theo chỉ định của thành phố SAKURAGAWA để vứt bỏ. Kích cỡ 

của rác phải phù hợp với kích cỡ của túi được chỉ định.
●Do địa điểm tập trung rác không cháy được khác với địa điểm tập trung rác cháy được, nên những người mới chuyển tới hãy liên lạc với người 

đại diện mỗi khu phố để xác nhận thời gian và địa điểm vứt rác tại nơi mình sống (địa điểm cũng có thể xác minh bằng mã QR ở mặt sau).
●Trong trường hợp chủ nhật đầu tiên của tháng 1 rơi vào ngày năm mới thì việc thu gom rác sẽ được thực hiện vào chủ nhật tuần tiếp theo.
●Các loại rác tái chế sẽ được bán và hoàn trả tiền lại cho khu phố.

●Về việc xử lý những rác thải không được nêu ra ở trên hãy liên lạc với phòng môi 
trường sống của uỷ ban thành phố.

●Đối với địa điểm tập trung rác mọi người cùng nhau có trách nhiệm giữ cho địa 
điểm vệ sinh và sạch sẽ.

ĐỊA CHỈ 
LIÊN HỆ

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THÀNH 
PHỐ SAKURAGAWA PHÒNG MÔI TRƯỜNG SỐNG

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG
（THÀNH PHỐ CHIKUSEISHIMOKAWASHIMA 658）


